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BÁO CÁO 
Tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 

 

 

Thực hiện Quyết ñịnh số 528/Qð-BTP ngày 11/3/2013 của Bộ Tư pháp về 
việc ban hành Kế hoạch tổng kết Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2008, UBND tỉnh Bình ðịnh ñã tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (sau ñây gọi tắt là QPPL) và báo cáo kết 
quả thực hiện với những nội dung cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC TỔNG KẾT 

Sau khi Bộ Tư pháp ban hành Quyết ñịnh 528/Qð-BTP và Công văn số 

1894/BTP-VðCXDPL về việc tổng kết Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008; 

UBND tỉnh Bình ðịnh ñã phối hợp với Thường trực HðND tỉnh có Văn bản chỉ 
ñạo các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức xây dựng 

báo cáo kết quả thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008. Kết quả triển 

khai thực hiện có 09/11 huyện, thị xã, thành phố và 11 sở, ngành xây dựng báo cáo 

việc thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY 
PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2008 

1. ðánh giá việc thực hiện các quy ñịnh của Luật Ban hành văn bản 
QPPL năm 2008  

Trong những năm qua, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
của nước ta ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng ghi nhận, ñã góp phần tích cực 

trong công cuộc ñổi mới ñất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã 

hội chủ nghĩa, thúc ñẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, chất lượng 

của hệ thống pháp luật có nhiều vấn ñề phải xem xét như: Tính thống nhất chưa 

cao, tính ổn ñịnh còn thấp, tính khả thi còn bất cập, tính công khai, minh bạch còn 

hạn chế.  

ðể khắc phục tình trạng trên, Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 ñã 

tạo cơ sở cho bước ñổi mới có tính ñột phá trong quy trình lập quy nhằm nâng cao 

chất lượng của văn bản QPPL. Các ñề xuất xây dựng pháp luật phải ñược luận giải, 

thuyết minh rõ ràng về mặt chính sách, các nhu cầu và giải pháp về pháp luật phải 
ñược xem xét trên cơ sở dự báo sơ bộ tác ñộng kinh tế - xã hội ñể ñảm bảo tính khả 
thi của ñề xuất nếu ñược chấp nhận ñưa vào chương trình, kế hoạch. Mặt khác, 

Luật cũng tạo cơ chế cho việc ñiều chỉnh chương trình một cách hợp lý, ñảm bảo 

tính hiệu quả thực chất của hoạt ñộng lập pháp, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. 
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a) ðánh giá khái niệm văn bản QPPL và việc vận dụng trên thực tế 

Về khái niệm văn bản QPPL thì cả Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 và 

Luật Ban hành văn bản QPPL của HðND, UBND năm 2004 ñều có khái niệm cụ thể. 
Tuy nhiên, các khái niệm này chỉ mới dừng lại ở các tiêu chí chung nhất, nặng về lý 

luận, việc sắp xếp các tiêu chí cũng chưa nhấn mạnh vào tiêu chí chính của văn bản 

QPPL là “có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung”. Nhưng việc hiểu thế 
nào là chứa ñựng quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung cũng chưa ñược 

làm rõ, dẫn ñến sự lúng túng trong việc xác ñịnh văn bản nào là văn bản QPPL, văn 

bản nào là văn bản áp dụng pháp luật. Vì vậy trong thực tiễn thi hành gặp khó khăn 

cho việc ban hành văn bản QPPL cũng như áp dụng các văn bản QPPL. Khái niệm 

thế nào là văn bản QPPL vẫn chưa có sự thống nhất; giữa mô hình lý thuyết, luật thực 

ñịnh và thực tiễn có sự khác nhau rất nhiều. Do ñó cần phải xác ñịnh lại về sự cần 

thiết và ý nghĩa thực tế của việc ñịnh nghĩa về văn bản QPPL.  

b) ðối với các quy ñịnh về khảo sát, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan ở 

ñịa phương và ñối tượng chịu sự tác ñộng của văn bản ñược quy ñịnh trong 

Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 và các văn bản quy ñịnh chi tiết, 
hướng dẫn thi hành 

Văn bản QPPL, nhất là văn bản luật, có vai trò, tác dụng vô cùng quan trọng 

trong ñời sống xã hội, ñược ban hành và sử dụng trong một thời gian khá dài, nên 

khi ban hành cần tiến hành ñánh giá tác ñộng của nó thật khoa học và chính xác. 

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy ñịnh về khảo sát, tổ chức lấy 

ý kiến các cơ quan ở ñịa phương và ñối tượng chịu sự tác ñộng của văn bản ñược 

quy ñịnh trong Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 và các văn bản quy ñịnh 

chi tiết, hướng dẫn thi hành ñảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, phục vụ tốt cho 

việc triển khai các quy ñịnh này trên thực tiễn. Tuy nhiên, công tác này nhiều lúc 

chỉ thực hiện mang tính hình thức hoặc chỉ ñược thực hiện trong phạm vi hẹp, 

không ñầy ñủ theo yêu cầu về phạm vi, ñối tượng lấy ý kiến khảo sát nên hiệu quả 
của một số văn bản ñược ban hành không ñảm bảo tính khả thi (Cụ thể như các 

quy ñịnh về Giấy CMND phải ghi tên cha mẹ; thịt gia súc chỉ ñược mua bán trong 

vòng 8 giờ sau khi giết mổ,…). 

c) Về chất lượng các ý kiến ñóng góp của cơ quan, ñịa phương ñối với 

văn bản do cơ quan nhà nước ở Trung ương soạn thảo, ban hành theo quy ñịnh 

của Luật Ban hành văn bản QPPL 

Văn bản QPPL là loại văn bản ñặc thù, thể hiện ý chí của chủ thể ban hành, 

có tính bắt buộc chung và ñược ñảm bảo thực hiện bằng các biện pháp ña dạng 

trong ñó có cưỡng chế nhà nước. Khác với văn bản cá biệt, văn bản QPPL quy 

ñịnh các quy tắc xử sự chung làm phát sinh hoặc thay ñổi các quyền, nghĩa vụ của 

các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật tương ứng. Vì vậy, ñiều kiện ñể một văn 

bản QPPL có hiệu lực, ngoài những yêu cầu cơ bản như tính hợp hiến, hợp pháp, 

tính khả thi,... phải kể ñến tính dân chủ, công khai của quá trình lập pháp, lập quy 

và tính minh bạch của văn bản QPPL. 

Theo quy ñịnh của luật thì khi ñề xuất việc xây dựng văn bản QPPL cơ quan, 

tổ chức và cá nhân phải nêu ra sự cần thiết ban hành văn bản pháp luật ñó, nhưng 

thực tế cho thấy các lý do về tính cần thiết, nghiên cứu ban hành, sửa ñổi, bổ sung 
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văn bản QPPL chủ yếu dựa vào ý chí chủ quan của cơ quan quyền lực nhà nước và 

cơ quan thực thi văn bản pháp luật liên quan, rất ít trường hợp tiến hành khảo sát 

nghiên cứu thực tiễn xã hội, ñặc biệt là ý kiến của các ñối tượng chịu sự ñiều chỉnh 

trực tiếp của văn bản QPPL ñó. Thực tế cho thấy ở những nơi mà trong quá trình 

chuẩn bị chương trình xây dựng dự án luật hoặc sửa ñổi, bổ sung pháp luật mà ý 

kiến khảo sát nghiên cứu xã hội, ý kiến phản hồi người dân và ñặc biệt là nhưng ñối 

tượng chịu sự tác ñộng trực tiếp của dự án pháp luật ñược xem xét cân nhắc thì 

chương trình xây dựng pháp luật ñược coi là sát với thực tế và ñáp ứng ñược nhu 

cầu xã hội hơn. ðiều này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xác ñịnh trình tự ưu 

tiên xây dựng pháp luật và tính liên kết giữa các ñạo luật sẽ ñược ban hành ñể ñảm 

bảo tính ñồng bộ và tính khả thi của văn bản pháp luật. Vì vậy nội dung dự thảo 

ñóng góp luật sau khi lấy ý kiến ñã ñược cụ thể thêm về tính thực tiễn, tính khoa học 

và làm cho chất lượng văn bản ñược hoàn thiện hơn.  

Trong thời gian qua, nhiều ý kiến của các nhà khoa học, của các cơ quan, tổ 

chức trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh ñã tham gia góp ý ñối với các văn bản QPPL do 

các cơ quan Trung ương ñề nghị. Nhìn chung là các ý kiến ñều mang tính xây dựng, 

phản biện sâu, làm cơ sở pháp lý và hỗ trợ tích cực cho việc ban hành văn bản. 

d) Về sự tiếp thu, giải trình của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñối 

với ý kiến của các cơ quan, ñịa phương 

Trong thời gian qua, các ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan 

và cá nhân bao gồm các ñối tượng chịu sự ñiều chỉnh của văn bản QPPL ñang soạn 

thảo ñã ñược các cơ quan nhà nước ở Trung ương chú trọng, xem ñây là tiêu chí 

ñánh giá tính công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân ñể bảo ñảm thực 

sự rằng pháp luật thể hiện ý chí của nhân dân. Sự tham gia ñóng góp ý kiến của 

nhân dân, ñặc biệt là các ñối tượng chịu sự tác ñộng trực tiếp nhiều nhất của văn 

bản sẽ rất có lợi và là một yêu cầu hết sức khách quan. Thông qua ñó, người hoạch 

ñịnh chính sách hiểu sát thực tế ñể có ñược những quyết ñịnh, chính sách phù hợp, 

làm cho ñối tượng bị ñiều chỉnh có cơ hội phản ánh ý kiến, hiểu nội dung quy ñịnh 

và thực hiện ñúng. ðây cũng là một hình thức tuyên truyền phổ biến mang tính tích 

cực, chủ ñộng làm cho các quy ñịnh của văn bản thực sự ñi vào cuộc sống khi ban 

hành. Ngoài ra, việc lấy ý kiến các ñối tượng này còn nhằm cung cấp thêm cho cơ 

quan soạn thảo những thông tin, cách nhìn thực tế ñể cơ quan soạn thảo xem xét, 

cân nhắc và có những ñiều chỉnh cần thiết bảo ñảm cho văn bản mang tính cụ thể, 
sát thực tế và dễ dàng ñi vào cuộc sống hơn. Mặt khác, quy trình ban hành văn bản 

QPPL là một quá trình phức tạp thể hiện ñầy ñủ những mâu thuẫn, xung ñột về lợi 

ích của nhiều nhóm quan hệ xã hội, phản ánh nhiều xu thế khác nhau nhất là trong 

cơ chế thị trường ña sở hữu, ña quan hệ nhưng quá trình xây dựng các văn bản 

QPPL luôn bị chi phối bởi “lăng kính” chủ quan của những nhà làm luật. Bởi vậy 

rất cần có sự tham gia của nhân dân trong việc soạn thảo và công bố văn bản QPPL 

nhằm ñảm bảo tính dân chủ và tính minh bạch hóa.  

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì việc thi hành Luật ban hành văn 

bản QPPL năm 2008 cũng ñã bộc lộ một số bất cập, tồn tại như: Quy trình xây 

dựng pháp luật hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế nhất là khâu lấy ý kiến ñối tượng tác 

ñộng, việc xây dựng và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh chưa thật 
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sự có hiệu quả; chất lượng một số dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị ñịnh của 

Chính phủ, quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ chưa bảo ñảm, còn thiếu tính khả 
thi, chậm ñi vào cuộc sống; quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa 

thực sự thu hút sự tham gia của nhân dân. Thực tế thì vấn ñề tồn tại trong yêu cầu 

này là: ðối với ý kiến tham gia của các ñịa phương thì các cơ quan soạn thảo văn 

bản QPPL tiếp thu như thế nào; tiếp thu bao nhiêu nội dung hoặc không tiếp thu 

ñều không có sự phản hồi nên các ñịa phương không thể nắm bắt ñược vấn ñề này. 

2. ðánh giá về sự ủy quyền cho ñịa phương ban hành văn bản QPPL 
trong một số lĩnh vực 

Theo quy ñịnh của Luật thì HðND, UBND các cấp cũng có thẩm quyền ban 

hành văn bản QPPL. ðây là một quy ñịnh hợp lý với yêu cầu thực tiễn trong công tác 

quản lý nhà nước ở ñịa phương nhằm tạo ñiều kiện cho HðND, UBND ban hành kịp 

thời các văn bản QPPL theo thẩm quyền ñể ñiều chỉnh một số quan hệ phát sinh, thực 

hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước ở nhiều lĩnh vực, góp phần không nhỏ trong việc 

chỉ ñạo ñiều hành, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở ñịa phương.  

Văn bản QPPL do HðND, UBND ban hành trong thời gian qua ñã kịp thời 

ñiều chỉnh một số vấn ñề phát sinh trong quá trình chỉ ñạo, ñiều hành. ðiều này thể 

hiện qua việc chủ ñộng xây dựng ban hành văn bản QPPL về các lĩnh vực ñể triển 

khai thực hiện có hiệu quả các quy ñịnh của pháp luật và các chủ trương, chính 

sách của ðảng và Nhà nước; phù hợp với pháp luật hiện hành, ñảm bảo ñúng về 
hình thức, nội dung và thẩm quyền; thống nhất, ñồng bộ bảo ñảm thứ bậc hiệu lực 

pháp lý văn bản trong hệ thống pháp luật; ñáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 

trên ñịa bàn, góp phần quan trọng vào việc ổn ñịnh tình hình an ninh, chính trị, 
hoạch ñịnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.  

Mặc dù công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản QPPL thời gian 

qua có bước  tiến bộ. Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện các quy ñịnh của Luật 
Ban hành văn bản QPPL của HðND, UBND năm 2004 trên ñịa bàn tỉnh có những 

vẫn còn những tồn tại, bất cập ñó là: 

- Mâu thuẫn giữa trách nhiệm, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh với ñiều 

kiện ñể thực hiện quyền hạn và trách nhiệm ñược giao. ðây là bất cập và tồn tại có 

tính bao trùm chủ yếu nhất.  

- Bất cập giữa yêu cầu xây dựng văn bản QPPL và năng lực soạn thảo, việc 

lấy ý kiến ñóng góp vào dự thảo chưa thực hiện nghiêm.Vẫn còn lúng túng trong 

việc phân biệt văn bản QPPL với văn bản áp dụng pháp luật. 

 - Việc thẩm ñịnh, thẩm tra chưa thực hiện thường xuyên. Trình tự xem xét 

thông qua dự thảo văn bản chưa thực hịên ñúng quy ñịnh của luật. ðối với công tác rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nhiều cơ quan, ban ngành cho rằng thuộc trách 

nhiệm của cơ quan Tư pháp. Do ñó trong quá trình triển khai thực hiện ñã gặp rất 
nhiều khó khăn. Một số ñịa phương chưa thực hiện gửi văn bản ñể thực hiện việc 

kiểm tra theo thẩm quyền quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP của Chính phủ. 

- Việc niêm yết văn bản QPPL ở cấp xã không mấy hiệu quả, vì vậy văn 

bản vẫn ñược niêm yết nhưng lại rất ít người ñọc. 
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- Việc ñưa tin trên phương tiện truyền thanh chỉ thực hiện một tháng một 

lần; việc ñăng tải vào trang website của UBND các cấp, các ngành tuy ñã ñược 

thực hiện nhưng ở cơ sở phần lớn chưa kết nối internet, người dân còn nghèo và 

chưa có thói quen tra cứu, tìm hiểu thông tin qua các phương tiện truyền thông nên 

việc cập nhật thông tin còn hạn chế. 

3. ðánh giá về chất lượng văn bản do Trung ương ban hành 

a) Tính kịp thời 

Văn bản QPPL do các cơ quan Nhà nước ở Trung ương ban hành ñã thể chế 
hóa ñược ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng. ðể ñường lối, chủ trương, 

chính sách ấy thực sự ñi vào cuộc sống, ñòi hỏi phải thể chế hóa thông qua hoạt 
ñộng xây dựng, ban hành văn bản QPPL của Nhà nước. Trong những năm qua, các 

văn bản QPPL ñã bám sát ñược nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, thể chế 
hóa ñược nhiều ñường lối, chính sách lớn của ðảng trên nhiều lĩnh vực. Trong thời 

kỳ ñổi mới, ðảng chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành 

theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, kinh tế tăng trưởng nhanh và 

bền vững, giữ vững anh ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao ñời sống của nhân 

dân, cùng với việc giải quyết những vấn ñề bức xúc trong xã hội,... ñều ñươc cụ thể 
hóa trong các văn bản QPPL. Chúng ta ñã xây dựng ñược nhiều ñạo luật tạo khung 

pháp lý cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. 

b) ðảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp 

Cơ bản phần lớn các văn bản QPPL ñược ban hành trong thời gian qua ñều 

ñảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. 

c) Thống nhất, ñồng bộ trong hệ thống pháp luật trong hệ thống pháp 

luật ñược ñảm bảo 

Nội dung của các văn bản QPPL do các cơ quan Nhà nước ở Trung ương 

ban hành nhìn chung là thống nhất, ñồng bộ theo trật tự về thứ bậc giữa các văn 

bản QPPL ñược ban hành cũng như phù hợp với ðiều ước quốc tế mà Việt Nam 

gia nhập và ký kết. 

d) Tính phù hợp thực tiễn 

Văn bản QPPL do các cơ quan Nhà nước ở Trung ương ban hành ngày càng 

thể hiện sâu sắc ý chí, nguyện vọng của ñối tượng chịu tác ñộng trực tiếp của văn 

bản. ðối tượng chịu sự tác ñộng trực tiếp của văn bản QPPL là những chủ thể tham 

gia vào các quan hệ xã hội mà các văn bản ñó ñiều chỉnh. Văn bản QPPL do các cơ 

quan nhà nước ở Trung ương ban hành không chỉ phản ánh ý chí nguyện vọng của 

giai cấp công nhân và nhân dân lao ñộng mà còn bảo vệ quyền lợi cho mọi tầng 

lớp nhân dân trong quá trình ñổi mới và phát triển ñất nước. Các văn bản QPPL ñã 

ngày càng bám sát cuộc sống và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân 

dân, góp phần phát huy sức sản xuất và làm chủ của nhân dân, góp phần không nhỏ 

vào công cuộc xây dựng ñất nước. Qua ñó, tăng cường lòng tin của nhân dân vào 

ðảng và Nhà nước ta.  
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4. ðánh giá về việc rà soát, kiến nghị xử lý các quy ñịnh mâu thuẫn 
chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn trong các văn bản của các cơ 
quan nhà nước ở Trung ương 

Rà soát văn bản QPPL là việc xem xét, ñối chiếu, ñánh giá các quy ñịnh của 

văn bản ñược rà soát với văn bản là căn cứ pháp lý ñể rà soát cũng như tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát hiện quy ñịnh trái pháp luật, mâu thuẫn, 

chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế phát triển 

kinh tế xã hội ñể kịp thời ñình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa ñổi, bổ sung 

hoặc ban hành mới nhằm bảo ñảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và tính 

ñồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội. 

Trong thời gia qua, hoạt ñộng rà soát văn bản ñược các cơ quan Nhà nước ở 

Trung ương ñược tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản; 

không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát; tuân 

thủ trình tự, thủ tục rà soát. Hoạt ñộng hệ thống hóa văn bản ñược tiến hành ñịnh 

kỳ, ñồng bộ; kịp thời công bố hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục 

văn bản; tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện hệ thống hóa. 

5. ðánh giá về tác ñộng của Luật Ban hành văn bản QPPL 

a) Tác ñộng của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 liên quan ñến 

việc hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL ở ñịa phương 

Trong những năm gần ñây hoạt ñộng ban hành văn bản QPPL ñược quan 

tâm ñúng mức. Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 là văn bản quan trọng giúp 

cho chính quyền ñịa phương ban hành những văn bản QPPL cụ thể hóa các chủ 

trương, chính sách của ðảng và Nhà nước, từng bước nâng cao hiệu lực hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước. Các văn bản QPPL của các cấp chính quyền ñịa 

phương ngày càng ñược quan tâm và có những bước phát triển mới, tiến bộ hơn rất 

nhiều. Số lượng văn bản QPPL do HðND và UBND ban hành trong thời gian qua 

tăng cả về số lượng và chất lượng. Các ngành, các cấp nhận thức ñược sự cần thiết 

và tầm quan trọng của việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật, coi văn bản QPPL là 

công cụ quan trọng không thể thiếu trong quản lý, ñiều hành. 

b) Tác ñộng của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 ñến việc phát 

triển kinh tế xã hội của ñịa phương 

Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 ñã tạo tiền ñề quan trọng trong 

việc ban hành văn bản QPPL. Những văn bản ñược ban hành góp phần tạo nên một 

hệ thống văn bản ổn ñịnh, ñiều chỉnh hầu hết các quan hệ xã hội trong mọi lĩnh vực 

của ñời sống xã hội; góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 

giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở ñịa phương, bảo vệ và phát huy 

các quyền tự do, dân chủ của công dân. 

6. ðánh giá về tính thống nhất giữa Luật Ban hành văn bản QPPL năm 
2008 và Luật Ban hành văn bản QPPL của HðND và UBND năm 2004 

Hiện nay, pháp luật về ban hành văn bản QPPL ở nước ta ñược phân thành 

hai cấp, cấp Trung ương và cấp ñịa phương và ñược ñiều chỉnh bởi hai Luật khác 

nhau. Theo ñó, việc ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của các cơ quan 

Trung ương (từ Quyết ñịnh của Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thông tư của cấp Bộ, 
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cơ quan ngang bộ; Nghị quyết của Hội ñồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, 

Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Thông tư của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao; Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ; Nghị ñịnh của 

Chính phủ; Lệnh, quyết ñịnh của Chủ tịch nước; Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội; Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội) chịu sự ñiều chỉnh 

của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008. Việc ban hành văn bản QPPL thuộc 

thẩm quyền của chính quyền ñịa phương (HðND, UBND 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) 

chịu sự ñiều chỉnh của Luật Ban hành văn bản QPPL của  HðND, UBND năm 

2004. Về cơ bản, phạm vi và ñối tượng ñiều chỉnh của 02 Luật này gần giống 

nhau: Quy ñịnh về trình tự thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, từ giai ñoạn soạn thảo, lấy ý kiến tham gia, thẩm ñịnh và ban hành ñến các 

giai ñoạn sau khi ban hành như kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản. Việc tồn tại 
02 Luật song song cùng ñiều chỉnh một hoạt ñộng xây dựng và ban hành văn bản 

QPPL sớm bộc lộ những hạn chế, bất cập và mâu thuẫn làm ảnh hưởng ñến tính 

khả thi và hiệu lực thực tế trong quá trình áp dụng, cụ thể như sau:  

- Về nguyên tắc xây dựng và ban hành văn bản QPPL ñược quy ñịnh tại 

khoản 1, ðiều 3 Luật Ban hành văn bản QPPL 2008 ñã chỉ rõ: "bảo ñảm tính hợp 

hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống 

pháp luật". Như vậy, hệ thống văn bản QPPL của nước ta phải thống nhất trong 

quá trình xây dựng, ban hành cũng như trong quá trình thực thi, áp dụng. Việc tồn 

tại 02 Luật Ban hành văn bản QPPL của Trung ương và ñịa phương sẽ phá vỡ tính 

thống nhất ñó. 

- Giữa Luật Ban hành văn bản QPPL 2008 và Luật Ban hành văn bản QPPL 

của  HðND, UBND năm 2004 ñang có những quy ñịnh mâu thuẫn lẫn nhau. Ví 

dụ: Thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của Thủ tướng Chính phủ theo Luật Ban 

hành văn bản QPPL 2008 chỉ gồm một loại văn bản là Quyết ñịnh của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là văn bản áp dụng pháp luật (cá 

biệt). Trong khi ñó, theo Luật Ban hành văn bản QPPL của HðND, UBND 2004 

thì Chỉ thị của UBND các cấp vẫn ñược xem là văn bản QPPL.  

- Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 có phạm vi ñiều chỉnh là hoạt ñộng 

xây dựng và ban hành văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp Trung ương, nhưng 

trong ñịnh nghĩa về văn bản QPPL của Luật này cũng như việc liệt kê các văn bản 

QPPL trong hệ thống văn bản pháp luật còn bao gồm cả văn bản QPPL của HðND, 

UBND các cấp. Cụ thể: ðiều 1 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 quy ñịnh: 

“Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối 

hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ñược quy ñịnh trong Luật 

này hoặc trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân dân, trong ñó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, 

ñược Nhà nước bảo ñảm thực hiện ñể ñiều chỉnh các quan hệ xã hội”.  Như vậy, 

ñịnh nghĩa này không chỉ ñề cập tới các văn bản QPPL ở cấp Trung ương mà còn 

bao hàm cả văn bản QPPL tại ñịa phương. Tuy nhiên, nội dung Luật này chỉ quy 

ñịnh về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản QPPL ở cấp Trung ương, còn 

các văn bản QPPL ở cấp ñịa phương lại dẫn chiếu ñến Luật Ban hành văn bản QPPL 

của  HðND, UBND năm 2004. ðây chính là sự mâu thuẫn, không thống nhất ngay 

trong chính Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008. 
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- Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 quy ñịnh giảm bớt nhiều hình 

thức văn bản QPPL ñược quy ñịnh tại ðiều 2 là hoàn toàn cần thiết và hợp lý ñể 
ñơn giản hoá hệ thống văn bản QPPL. Trong số ñó, có việc bỏ bớt hình thức văn 

bản Nghị quyết của Chính phủ; quyết ñịnh, chỉ thị của Bộ trưởng, các thành viên 

khác của Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ. Tuy nhiên việc này 

ñã trái với ðiều 115, Hiến pháp năm 1992 quy ñịnh “Chính phủ ra nghị quyết, 

nghị ñịnh, Thủ tướng Chính phủ ra quyết ñịnh, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành các 

văn bản ñó.” và ðiều 116, Hiến pháp năm 1992 quy ñịnh “Bộ trưởng, các thành 

viên khác của Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ ra quyết ñịnh, 

chỉ thị, thông tư”.  

III. NHẬN XÉT, TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN 

Qua 04 năm thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 trên ñịa bàn 

tỉnh Bình ðịnh, có một số ñánh giá nhận xét như sau: 

- Công tác triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 ñã 

ñược các cấp, các ngành trên ñịa bàn tỉnh chú trọng thực hiện một cách ñồng bộ, 

nghiêm túc cùng với Luật Ban hành văn bản QPPL của HðND và UBND năm 

2004. Vì vậy, hàng năm công tác xây dựng chương trình ban hành văn bản QPPL 

của HðND và UBND, công tác thẩm ñịnh, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và tự 

kiểm tra văn bản QPPL ñã ñược tiến hành thường xuyên và dần ñi vào nền nếp, 

góp phần quan trọng vào việc hoạch ñịnh các chính sách phát triển kinh tế - văn 

hóa – xã hội, giữ vững ổn ñịnh tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội 

trên ñịa bàn tỉnh. Hoạt ñộng xây dựng, ban hành văn bản QPPL ñã có Luật ñiều 

chỉnh nên dần ñi vào nền nếp, có Chương trình xây dựng nghị quyết của HðND và 

Chương trình xây dựng quyết ñịnh, chỉ thị của UBND trong ñó xác ñịnh rõ tên loại, 
cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian soạn thảo và thời gian trình văn bản. Từ 

ñó tạo sự phối hợp giữa các sở, ngành trong việc soạn thảo và ban hành văn bản 

QPPL của HðND và UBND. 

- Việc thực hiện quy trình xây dựng, soạn thảo bước ñầu ñã ñược các ngành 

thực hiện tốt, tuân thủ ñúng các quy ñịnh của pháp luật về trình tự, thủ tục cũng 

như việc phối hợp giữa các ngành, các cấp có liên quan. 

- Chất lượng văn bản ñã ban hành ñược nâng lên, ñảm bảo tính hợp pháp, 

hợp hiến và tính khả thi. Từ ñó có tác ñộng tốt ñối với ñời sống xã hội cũng như 

công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực. 

- Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản ñược duy trì 

thường xuyên, liên tục nên ñã phát hiện và xử lý kịp thời các hạn chế, tồn tại của 

việc ban hành văn bản QPPL trên ñịa bàn tỉnh. 

 - ðội ngũ công chức của Sở Tư pháp làm công tác văn bản và ñội ngũ cán 

bộ làm công tác Pháp chế của các sở, ngành ñã ñược củng cố, kiện toàn một bước 

và  thường xuyên ñược bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn nghiệp vụ soạn thảo, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản QPPL nên ñã hoàn thành và ñảm bảo ñược yêu 

cầu trong việc tham mưu cho UBND các cấp về hoạt ñộng xây dựng và ban hành 

văn bản.  
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2. Một số tồn tại, hạn chế 

a) Tồn tại, bất cập trong thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan ñến quy trình xây dựng, góp 

ý kiến của ñịa phương ñối với việc ban hành văn bản của các cơ quan nhà nước 

ở Trung ương 

Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 quy ñịnh các hình thức lấy ý kiến cho 

dự án, dự thảo văn bản QPPL như lấy ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo ñể góp ý, tổ chức 

hội thảo và thông qua Trang thông tin ñiện tử của Chính phủ, của cơ quan, tổ chức 

chủ trì soạn thảo hoặc các phương tiện thông tin ñại chúng. Việc lấy ý kiến ñóng góp 

cho dự án, dự thảo là rất quan trọng. Nó không chỉ thể hiện tính công khai, minh bạch 

trong hoạt ñộng lập pháp mà còn giúp cho người dân biết ñược những ñịnh hướng 

chính sách pháp luật trong tương lai. Qua ñó, chất lượng văn bản QPPL sẽ ñược nâng 

cao, phản ánh ñầy ñủ ý chí và nguyện vọng của nhân dân, ñáp ứng yêu cầu, ñòi hỏi 

của xã hội.  

Tuy nhiên, trên thực tế, việc lấy ý kiến ñóng góp và xử lý ý kiến ñóng góp vẫn 

còn nhiều bất cập. Trước hết là việc pháp luật chưa quy ñịnh quy trình lấy ý kiến ñóng 

góp và xử lý ý kiến ñóng góp cụ thể, có sức thuyết phục. Việc lấy ý kiến ñóng góp 

hiện nay hầu như diễn ra một chiều và chưa thu hút sự tham gia có hiệu quả của các 

chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà hoạt ñộng thực tiễn và của nhân dân. Việc thu 

thập và tổng hợp ý kiến do chính cơ quan soạn thảo văn bản – cơ quan quản lý nhà 

nước thực hiện, nên các ý kiến ñóng góp có ñược chuyển tải vào nội dung văn bản 

hay không là tùy thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan soạn thảo. Có trường hợp do 

những khó khăn nhất ñịnh về thời gian, nhân lực, kinh phí nên việc tổ chức khảo sát 

thực tiễn, lấy ý kiến ñóng góp chỉ thông qua hội nghị tổng kết thực tiễn hoặc gửi công 

văn yêu cầu các cơ quan chức năng, các ñịa phương báo cáo tình hình, tổng kết kinh 

nghiệm thực tiễn. Việc tổ chức phản biện các ý kiến ñóng góp không ñược tiến hành 

công khai, rộng rãi ñể mọi ñối tượng cùng tham khảo và  tạo ra tính ñồng thuận. Do 

ñó làm cho người có ý kiến ñóng góp coi việc góp ý kiến chỉ là ñể ñáp ứng về hình 

thức, làm ảnh hưởng rất lớn ñến chất lượng văn bản QPPL cũng như tính công khai, 

minh bạch, tính dân chủ trong hoạt ñộng lập pháp. 

b) Tồn tại, bất cập trong việc triển khai thi hành các văn bản do Trung ương 

ban hành 

Tình trạng luật, pháp lệnh mang tính chung chung, tính tuyên ngôn, không cụ 

thể; bên cạnh ñó, nhiều văn bản quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành còn chậm, 

chưa ñáp ứng ñược yêu cầu về chất lượng. Trong thực tế, Chính phủ có trách nhiệm 

phải ban hành rất nhiều nghị ñịnh hướng dẫn thi hành một Luật hoặc Pháp lệnh. Ví dụ 

như Luật Xử lý vi phạm hành chính cần trên 30 Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành. ðiều 

này tạo ra một gánh nặng rất lớn ñối với Chính phủ, làm cho các văn bản quy ñịnh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành nếu không nợ ñọng nhiều thì chất lượng cũng không ñược 

bảo ñảm. 

Mặc dù Luật Ban hành văn bản QPPL có quy ñịnh “Văn bản quy ñịnh chi tiết 

phải quy ñịnh cụ thể, không lặp ñi lặp lại của văn bản quy ñịnh chi tiết và phải ñược 

ban hành ñể có hiệu lực cùng thời ñiểm có hiệu lực của văn bản hoặc ñiều, khoản, 

ñiểm ñược quy ñịnh chi tiết” (ðiều 8). Tuy nhiên, thực tế phần lớn là vi phạm quy 
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ñịnh này. Ví dụ như: Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 ñược ban hành nhưng 

ñến ngày 05/3/2009 Nghị ñịnh số 24/2009/Nð-CP quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật mới ñược ban hành. 

Văn bản quy ñịnh chi tiết ñược ban hành chậm làm cho luật chậm ñi vào cuộc 

sống, các cơ quan chức năng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp dụng luật, từ ñó, 

quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân không ñược bảo ñảm. 

c) Nội dung văn bản QPPL còn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, không thống nhất  

Hiện nay, việc nhiều văn bản QPPL do các cơ quan nhà nước khác nhau ban 

hành ñể ñiều chỉnh về cùng một vấn ñề ñã góp phần kéo theo một thực tế là các văn 

bản QPPL chồng chéo, không thống nhất, thậm chí mâu thuẫn nhau làm cho việc áp 

dụng pháp luật ngày càng bất cập. Ví dụ ðiều 50, Luật ðất ñai năm 2003 quy ñịnh: 

“Hộ gia ñình, cá nhân ñang sử dụng ñất không có các loại giấy tờ quy ñịnh tại 

khoản 1 ðiều này nhưng ñất ñã ñược sử dụng ổn ñịnh từ trước ngày 15 tháng 10 

năm 1993, nay ñược Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là ñất không 

có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng ñất ñã ñược xét duyệt ñối với nơi 

ñã có quy hoạch sử dụng ñất thì ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 
và không phải nộp tiền sử dụng ñất”. 

Trong khi ñó, theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 2 Nghị ñịnh số 120/2010/Nð-

CP quy ñịnh: "5. Hộ gia ñình, cá nhân ñang sử dụng ñất do lấn chiếm xây dựng 

nhà ở, nếu phù hợp với quy hoạch khu dân cư và ñủ ñiều kiện cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng ñất ở theo quy ñịnh của pháp luật, khi cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng ñất cho hộ gia ñình, cá nhân thì thu tiền sử dụng ñất, như sau: 

a) Trường hợp sử dụng ñất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, thu tiền sử 

dụng ñất bằng 50% theo giá ñất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy ñịnh ñối với 

phần diện tích ñất trong hạn mức giao ñất ở mới; thu bằng 100% theo giá ñất ở do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử 

dụng ñất thực tế trên thị trường tại thời ñiểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

ñất ñối với diện tích ngoài hạn mức giao ñất ở. 

b) Trường hợp sử dụng ñất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 ñến trước ngày 

01 tháng 7 năm 2004, thu tiền sử dụng ñất bằng 100% theo giá ñất do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy ñịnh ñối với phần diện tích trong hạn mức giao ñất ở mới; 

ñối với phần diện tích ngoài hạn mức giao ñất ở thu bằng 100% tiền sử dụng ñất do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất thực tế trên thị trường tại thời ñiểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất". 

3. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân từ các quy ñịnh của Luật Ban hành văn bản QPPL và 

các văn bản quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành 

- Quy trình soạn thảo, thẩm ñịnh, ban hành văn bản QPPL có lúc chưa ñược 

thực hiện một cách nhiêm túc. Số lượng chuyên viên lập pháp ở nước ta còn ít, các 

cán bộ làm công tác xây dựng luật chủ yếu hoạt ñộng kiêm nhiệm nên không có 

nhiều thời gian vào nhiệm vụ này 
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- Chính sách lập pháp chưa ñược làm rõ trước khi soạn thảo dự án, dự thảo 

văn bản QPPL. 

- Cơ quan soạn thảo còn chú trọng vào việc hoàn thành chương trình xây 

dựng văn bản QPPL mà chưa chú ý tới chất lượng dự án, dự thảo văn bản QPPL. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác xây dựng, ban hành văn bản 

QPPL còn thiếu chặt chẽ, chưa nhất quán. 

b) Nguyên nhân từ thực tiễn 

Xã hội luôn luôn vận ñộng và phát triển không ngừng, nhất là hiện nay, khi 

ñất nước ta ñang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ñịa hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, làm cho các quan hệ xã hội ngày càng trở 

nên ña dạng và phức tạp hơn, nhiều quan hệ xã hội mới ra ñời ñòi hỏi sự ñiều 

chỉnh của pháp luật. Do ñó, việc dự liệu ñược tất cả các tình huống, vấn ñề sẽ phát 

sinh trong tương lai là ñiều rất khó khăn, dẫn ñến việc quy ñịnh của pháp luật 
không phản ánh kịp thời các biến ñộng của quan hệ xã hội và nhanh chóng trở nên 

lạc hậu. Hơn nữa, hiệu lực của pháp luật không chỉ có trong một thời gian ngắn mà 

thường phát huy trong một giai ñoạn, một thời kỳ nhất ñịnh. Vì vậy, nhiều quy 

ñịnh của pháp luật có dấu hiệu sai trái, không phù hợp và lạc hậu so với thực tiễn 

là ñiều không thể tránh khỏi. 

- Kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL chưa ñáp ứng ñược yêu cầu, nội dung công việc phải thực hiện. 

IV. KIẾN NGHỊ 

ðể kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế như ñã nêu trên, nhằm không 

ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản QPPL 

trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình ðịnh ñề xuất kiến nghị như sau: 

- ðề nghị Quốc hội sớm nghiên cứu sửa ñổi 02 văn bản Luật Ban hành văn 

bản QPPL năm 2008 và Luật Ban hành văn bản QPPL của HðND, UBND năm 

2004 theo hướng hợp nhất thành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ñể 
góp phần khắc phục ñược những bất cập ñồng thời nâng cao ñược tính hiệu lực thực 

tế, tính khả thi trong quá trình áp dụng. Việc hợp nhất sẽ khắc phục ñược những mâu 

thuẫn, chồng chéo trong các quy ñịnh giữa văn bản Luật và dưới luật; giữa văn bản 

QPPL của cơ quan Trung ương và văn bản QPPL của cơ quan ñịa phương, góp phần 

hạn chế tình trạng “vượt thẩm quyền” trong việc ban hành văn bản QPPL; ñảm bảo 

tính ổn ñịnh, thống nhất, minh bạch của hệ thống văn bản QPPL. 

- Sau khi Luật Ban hành văn bản QPPL mới ñược ban hành, ñề nghị Chính 

phủ cần ban hành kịp thời các Nghị ñịnh quy ñịnh về công tác này ñể ñảm bảo tính 

thống nhất về mặt hiệu lực của văn bản.   

- ðối với các Bộ, ngành: Khi ban hành các văn bản QPPL hướng dẫn thi hành 

Nghị ñịnh như Thông tư, Thông tư liên tịch cần bám sát các quy ñịnh của văn bản 

QPPL cấp trên, trong trường hợp có thể quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành mà áp 

dụng thực hiện ñược luôn cho các ñịa phương thì không cần phải có ñiều khoản quy 

ñịnh cho HðND hoặc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thể chế hóa 
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Thông tư, Thông tư liên tịch. ðây là việc HðND và UBND cấp tỉnh ban hành văn bản 

QPPL nhưng nhiều trường hợp thực chất chỉ là sao chép lại các quy ñịnh của cấp trên.  

- ðề nghị bỏ hình thức Chỉ thị của UBND các cấp trong hệ thống văn bản 

QPPL ñể bảo ñảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. 

- ðề nghị Bộ Tư pháp: Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho ñội 

ngũ cán bộ làm công tác tham mưu xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát hệ thống 

hóa văn bản QPPL ở cấp cơ sở. Có chính sách phụ cấp cho ñội ngũ cán bộ làm 

công tác văn bản. Cân ñối và hỗ trợ kinh phí phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ ñể 
phục vụ tốt  hơn cho công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL. 

Trên ñây là báo cáo tổng kết thi hành hành Luật Ban hành văn bản QPPL 

năm 2008, UBND tỉnh Bình ðịnh kính báo cáo Bộ Tư pháp xem xét, tổng hợp theo 

thẩm quyền./. 
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